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CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ ÂM THANH VÀ DỰNG ÂM THANH 

1.1 Khái niệm về âm thanh 

Âm thanh từ xa xưa có ý nghĩa đối với cuộc sống con người, âm thanh có thể là tín 

hiệu báo hiệu, có thể là âm nhạc, có thể là các tiếng động môi trường, các âm thanh tự 

nhiên, các âm thanh kỹ xảo trong các sản phẩm giải trí như game, điện ảnh. Âm thanh 

ngoài truyền tải nội dung còn thường truyền tải những cảm xúc, tâm tư, tình cảm mà 

người nghe có thể cảm nhận. Ví dụ vui tươi, buồn, hào hứng,…. 

Về cơ bản, âm thanh là các sóng âm lan truyền trong một môi trường (không khí) 

tác động vào màng nhĩ (tai người) làm cho chúng ta nghe thấy được âm thanh. Mặc dù 

trong tự nhiên có rất nhiều âm thanh nhưng chỉ những âm thanh trong dải tần số mà tai 

người cảm nhận được thì chúng ta mới nghe thấy được. Thông thường, tai người có thể 

nghe các tần số từ 20Hz đến 20kHz. Còn ngoài tần số này ra thì chỉ những người đặc biệt 

hoặc những động vật đặc biệt thì mới nghe được. Ví dụ như chó, dơi, cá heo,… Trong tài 

liệu này chỉ đề cập đến âm thanh nghe được. 

 

Hình  1-1: Sóng âm thanh thanh lan truyền trong không khi đến tai người 

Vật tạo âm thanh rất đa dạng và bất kỳ ví dụ mặt trống khi gõ, màng loa khi có 

dòng điện chạy qua, dây đàn khi ta gẩy, chiếc cốc khi ta gõ thìa,… Như vậy, âm thanh 

được tạo ra do vật thể rung động phát ra tiếng và lan truyền trong môi trường không khí. 
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Hình  1-2: Một số ví dụ về các vật tạo âm thanh 

Các đặc trưng của âm thanh: 

a. Tần số (frequency): là số lần dao động của sóng âm thanh trong một giây. Và đơn vị 

đo là Héc (Hz). 

 

Hình  1-3: Ví dụ về tần số 

Ví dụ: Khi ta gẩy nốt mi của đàn ghi ta thì dây đàn sẽ rung khoảng 330 lần trong một 

giây. Và tần số nốt mi của đàn là 330Hz. 

Trong thực tế, tần số âm thanh biểu thị cao độ của âm bao gồm: các âm tần số thấp – 

âm trầm, tần số vừa – âm trung và tần số cao – âm bổng. 

- Âm trầm có tần số thường từ 20Hz – 300Hz (có thể từ 16Hz) 

- Âm trung có tần số thường từ 300Hz – 3000Hz 

- Âm bổng có tần số thường từ 3000Hz-20000Hz 

Trong âm nhạc, các nốt nhạc ở bát độ thứ 3 (trong 4 bát độ) có tần số khoảng: 

 Đô: 262 Hz 

 Rê: 294 Hz 

 Mí: 300 Hz 

 Pha: 349 Hz 
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 Son: 392 Hz 

 La: 440 Hz 

 Si: 494 Hz 

b. Hài âm (harmonic): Một vài đối tượng tạo ra âm thanh với tần số duy nhất. Hầu hết 

các nhạc cụ âm nhạc tạo ra nhiều tần số tại một nốt nhạc. Đó là cách mà mỗi nhạc cụ 

trình diễn khác nhau. Tổ hợp các tần số tạo bởi nhạc cụ gọi là âm sắc. Âm sắc bao 

gồm một tần số cơ bản hay tần số chính và các tần số thứ. 

Harmonic của một sóng âm là một tần số thành phần của tín hiệu. Nó được tạo thành 

từ tần số cơ bản của sóng âm được nhân với một số nguyên. Ví dụ, sóng có tần số là f 

(Hình 1-5.a) thì các harmonic của sóng âm có các tần số 2f (Hình 1-5 b), 3f (Hình 1-

5c), 4f (Hình 1-5d),... 

Âm thanh mà chúng ta có thể nghe từ các đối tượng rung là tổ hợp trong giác quan 

gồm nhiều tần số khác nhau.  

 

Hình  1-4: Ví dụ về hài âm PTIT
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Hình  1-5: Ví dụ về harmonic 

c. Băng thông (bandwidth):  

Băng thông xác định sự khác biệt giữa tần số cao nhất và thấp nhất của một tín hiệu. 

Một tín hiệu trải rộng từ 200 – 3200Hz có băng thông là  

        BW = 3200- 200 = 3000 Hz.   

1.1.1 Âm thanh số 

Âm thanh trong tự nhiên muốn xử lý được bằng máy tính thì phải chuyển đổi sang 

âm thanh số. Vậy, âm thanh số là âm thanh đã được chuyển đổi để có thể sử dụng trong 

các thiết bị số. Việc chuyển đổi này thông qua việc số hóa tín hiệu.  

Cơ bản số hóa tín hiệu sẽ gồm một số bước sau:  

- Lấy mẫu: Lấy mẫu là rời rạc hoá tín hiệu tương tự về mặt thời gian theo một quy 

luật nhất định. Nguyên tắc cơ bản là tần số lấy mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 2 lần 

tần số cao nhất của tín hiệu. 
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- Lượng tử: Là quá trình làm tròn giá trị biên độ của các mẫu sau khi rời rạc. 

- Mã hóa:  là việc chuyển đổi các mẫu tín hiệu đã lượng tử hoá thành các mã nhị 

phân 8 bit 

Một số đặc trưng của âm thanh số 

- Tần số lấy mẫu (Sample Rate): là số sample (mẫu) trong một khoảng thời gian 

nhất định (thường là 1 giây) của âm thanh kỹ thuật số, quyết định trực tiếp tới chất 

lượng âm thanh. Đơn vị để tính Sample Rate là Hz (Hertz). Sample Rate sẽ cho 

biết trong file âm thanh có bao nhiêu mẫu được ghi lại trong một giây. Chẳng hạn, 

một file âm thanh được ghi ở Sample Rate 44100 Hz sẽ cần đến 44100 mẫu/giây 

để lưu giữ âm thanh trong một chuỗi mẫu. Sample Rate càng cao thì chất lượng 

của chuỗi mẫu càng tốt. Các file nhạc thường có Sample Rate là 44100 Hz, nhưng 

các âm thanh trong phim hoặc cao cấp có thể có tần số cao hơn đến 192kHz.  

- Độ sâu âm thanh (bit depth): Âm thanh có thể được lấy mẫu với kích thước 8, 12 

hay 32 bit. Độ phân giải của âm thanh (chẳng hạn như 8 hoặc 16 bit) xác định độ 

chính xác mà một âm thanh có thể được số hóa. Sử dụng nhiều bit cho kích thước 

mẫu mang lại một chất lượng âm chân thực và nguyên bản nhất nhưng cũng làm 

cho dung lượng file lớn hơn. 

- Bit-rate là tốc độ xử lý dữ liệu đa phương tiện (âm thanh, video) trong một giây. 

Đơn vị để tính Bit- rate là bps (viết tắt của bit per second). Bit-rate càng cao sẽ 

ghi nhận càng đầy đủ các loại âm thanh, chất lượng file nhạc cũng cao hơn, song 

dung lượng file lại lớn hơn. Trong khi đó, Bit-rate càng thấp thì âm thanh bị lược 

bỏ càng nhiều nên sẽ cho chất lượng thấp hơn, bù lại dung lượng file nhỏ hơn. 

File nhạc chất lượng cao thường có Bit-rate dao động từ 128 kbps đến 320 kbps. 

- Mono: chỉ tích hợp một kênh âm thanh, hay âm thanh đơn sắc. 

- Stereo: tích hợp hai kênh âm thanh độc lập với nhau, trong đó Bit-rate cung cấp 

giữa hai kênh âm thanh thay đổi phù hợp với lượng thông tin được chứa trong mỗi 

kênh. Âm thanh Stereo luôn nghe hay hơn Mono.. 

- File không nén (Uncompressed): là file không áp dụng bất kỳ phương pháp nén 

nào nên file sẽ có dung lượng rất lớn. Định dạng phổ biến là WAV. 

- File nén không mất dữ liệu (Lossless): sử dụng phương pháp nén mà không loại 

bỏ những dữ liệu trong file gốc, để thu được file có dung lượng nhỏ hơn nhưng 

vẫn giữ được chất lượng như ban đầu. Âm thanh lossless sẽ có Bit-rate thấp hơn 

so với âm thanh chưa nén (Uncompressed), được sử dụng rộng rãi và phát triển 

thành các định dạng như AAC, AC3, FLAC, APE,… 

- File nén mất dữ liệu (Lossy): là file âm thanh nén có loại bỏ các dữ liệu không 

quan trọng trong file gốc để được file âm thanh có kích thước nhỏ hơn nhiều lần 
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file gốc mà vẫn giữ được thông tin cơ bản gần giống file gốc. File lossy hoạt động 

được nhờ những phần mềm giải mã âm thanh hay chuyển đổi định dạng âm thanh. 

 

Hình  1-6: Bảng các chất lượng các dữ liệu file âm thanh 

1.2 Dựng âm thanh số 

Dựng âm thanh là khái niệm rộng từ việc thu âm, chỉnh sửa, phối ghép các dữ liệu 

liên quan đến âm thanh. Sản phẩm dựng âm thanh đa dạng bao gồm từ các tín hiệu đơn 

giản như còi tầu, tiếng chuông,.. đến các bản âm thanh phức tạp hơn hơn như thu âm và 

phối nhạc cho bài hát hoặc âm thanh lập thể cho các tác phẩm điện ảnh,….. 

Dựng âm thanh bao gồm các hoạt động cơ bản như thu âm, cắt, dán, chỉnh sửa, 

trộn các tín hiệu, ….đến các hoạt động phức tạp gồm tạo ra các hiệu ứng âm thanh không 

có trong tự nhiên hoặc các hiệu ứng âm thanh đặc biệt phục vụ các mục đích khác nhau. 

Trước đây khi công nghệ chưa phát triển, việc dựng âm thanh đơn giản là ghi âm và phát 

lại song song với nhau. Ngày nay, việc dựng còn mở rộng đến việc xử lý trực tiếp dữ liệu 

âm thanh như lọc nhiễu, điều chỉnh tần số, các điểm pitch,….và áp dụng các hiệu ứng sẵn 

có nhằm mang lại hiệu quả âm thanh tốt nhất.  

Dựng âm thanh số là quá trình thu âm, xử lý, trộn các tín hiệu âm thanh số trên máy tính 

hoặc các thiết bị chuyên dụng. 
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Thông thường hiện nay khi khoa học công nghệ đã phát triển, các thiết bị máy tính có cấu 

hình tốt và các phần mềm xử lý âm thanh đa dạng nên việc dựng âm thanh số thường 

được thực thiện trên máy tính bằng các phần mềm chuyên dụng. Một số nội dung cơ bản 

của dựng âm thanh gồm: 

- Thu âm: Thực hiện ghi lại âm thanh bên ngoài thông qua các thiết bị micro và 

cardsound. 

- Xử lý: Thực hiện việc cắt, ghép dữ liệu âm thanh số. Khâu này còn có thể có các 

chức năng khác như chuyển đổi các tham số tín hiệu, lọc nhiễu,….áp các hiệu ứng 

cho âm thanh. 

- Trộn: Thực hiện việc ghép, trộn các tín hiệu âm thanh với nhau để tạo thành file 

âm thanh cuối cùng. Các dữ liệu liệu được ghép có thể bao gồm cả dữ liệu hình 

ảnh (ví dụ lồng tiếng,…) 

Sơ đồ hệ thống dựng âm thanh số hay dựng âm thanh phi tuyến: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  1-7: Sơ đồ khối hệ thống dựng âm thanh phi tuyến 

- Các thiết bị vào như là các máy phát âm thanh, micro,… 

- Bộ kết nối : là dây dẫn, jack cắm, card sound, … 

- CPU: Máy tính cài đặt các chương trình xử lý âm thanh 

- Monitor: Màn hình 

- Bàn điều khiển: Chuột, bàn phím. 

- Máy ghi âm: Là máy thu và ghi băng, đĩa hoặc thẻ nhớ. 

- Máy phát sóng: Máy truyền tín hiệu  

Loa: nghe kiểm tra. 

Các thiết bị 
vào 

Bộ  
kết nối 

CPU 

Bàn  
điều khiển 

Monitor 

Máy  
ghi âm 

Máy  
Phát sóng 

Loa 
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1.3 Ý nghĩa của âm thanh số trong các sản phẩm đa phương tiện 

Âm thanh đóng vai trò quan trọng trong các sản phẩm hoặc ứng dụng đa phương tiện. 

Các hiệu ứng đặc biệt của những âm thanh và tiếng nói có thể được đưa vào các ứng dụng 

trong hệ thống đào tạo và bán hàng tự động hoặc hệ thống thông tin. Một lời chú thích 

bằng tiếng nói có thể được dùng để diễn tả những gì đang diễn ra trên màn hình hoặc để 

làm nổi bật và nhấn mạnh những khái niệm then chốt. Âm thanh có thể được sử dụng kết 

hợp với hình ảnh tĩnh hoặc động để giải thích cho người sử dụng một ý tưởng hay một 

quy trình hiệu quả hơn theo cách giải thích đơn giản bằng văn bản hay đồ họa. Âm nhạc 

có thể được sử dụng để thu hút sự chú ý của khách hàng hoặc để tạo ra được một phong 

cách riêng biệt. 

Trong một số lĩnh vực chuyên dụng về âm thanh có thể phát triển những hệ thống lõi 

của ứng dụng truyền thông đa phương tiện, chẳng hạn như các hệ thống giúp cho người 

tàn tật nhìn thấy được. Các ứng đọc thông tin gần đây còn được ứng dụng để đọc báo và 

thông tin thay cho việc nhìn màn hình được biết như là ứng dụng Text to speech hay các 

hệ thống cho phép điều khiển bằng âm thanh giọng nói được biết như hệ thống nhận dạng 

tiếng nói tự động (Automatic Speech Recognition-ASR). 

Các hiệu ứng âm thanh ngày càng được sử dụng phổ biến cho có thể dùng hiệu ứng 

âm thanh cho giao diện, âm thanh dùng cảnh báo cho người sử dụng hoặc cung cấp thông 

tin phản hồi,… 

Âm nhạc luôn tạo ra nhiều  cảm xúc và lôi cuốn do vậy có thể được sử dụng rộng rãi 

trong các sản phẩm đa phương tiện như làm âm thanh nền cho các tác phẩm khác hoặc 

được dùng để báo hiệu thu hút người dùng. 

1.4 Vai trò của dựng âm thanh số 

1.4.1 Dựng âm thanh số trong điện ảnh truyền hình 

Không thể không nhắc đến vai trò của dựng âm thanh trong điện ảnh truyền hình, một 

chương trình hay một bộ phim sẽ không thể có cảm xúc hoặc khó hiểu khi không có 

tiếng. 
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Hình  1-8: Bộ phim Iron Man với những nhiều kỹ xảo âm thanh 

Điện ảnh truyền hình trước đây khi kỹ thuật dựng âm thanh chưa phát triển, người ta 

không thể thu được tín hiệu tiếng cùng với tín hiệu hình ảnh. Do vậy, các bộ phim 

thời đầu thường là phim câm có kèm theo nhạc nền nhằm giảm tiếng ồn của máy 

quay. 

 

Hình  1-9: Bộ phim cổ điển Hề saclo không có lời 

Ngày nay, khi kỹ thuật phát triển, dựng âm thanh số trong điện ảnh truyền hình cho 

phép chúng ta quay trước các đoạn phim sau đó thực hiện việc lồng tiếng hoặc đọc lời 

bình sau. Các bước dựng âm thanh này được thực hiện trong các studio (vì nếu thu ở 

ngoài sẽ bị nhiễu môi trường và âm thanh có chất lượng không cao). Ngoài ra, để tạo 

cảm xúc cho những cảnh quay tình cảm có thể lồng các bản nhạc trữ tình hoặc các 

cảnh quay hoành tráng cần đưa các âm thanh kỹ xảo, nhiều kênh vào trong phim. 
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